
                                                                      

                                                                          


TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN 

  Tuần 11: Từ 22/11/2021 đến 27/11/2021

                          Tiết 1:         Bài 18.  NHÔM  (Aluminium) – Al = 27

          A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 
- HS hiểu được 1 số tính chất hóa học  của nhôm như: 

                  Tác dụng phi kim (oxygen, Cl2, S, …)

                  Tác dụng dung dịch acid

                  Tác dụng dung dịch muối 

Tác dụng dung dịch kiềm

- Sản xuất nhôm từ quặng boxit, sản xuất an toàn không gây ô nhiễm (hiện tượng bùn đỏ). 
- Một số ứng của kim loại Al trong đời sống, sản xuất có liên quan đến tính chất vật lý như chế tạo máy móc, dụng cụ sản xuất, gia đình.

        - Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế)

        B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                                                Bài 18.  NHÔM (Aluminium) – Al=27

Tính chất vật lý: 

Màu trắng bạc, có ánh kim, kim loại nhẹ (D= 2,7g/cm3), dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nóng chảy ở 6600C, kim loại có tính dẻo…

             II. Tính chất hóa học:

1. Kim loại tác dụng phi kim:
 Kim loại Al  tác dụng oxygen (O2):   tạo ra aluminium oxide (Al2O3)
                                  t0

           4Al   +   3O2   ( 2Al2O3 

                         Hiện tượng: Nhôm cháy sáng tạo ra chất rắn màu trắng

(Lớp Al2O3 có tác dụng bảo vệ lớp nhôm bên trong, nhôm không bị oxi hóa vì vậy các vật dụng bằng nhôm bền.

Kim loại Al tác dụng phi kim khác (Cl2, S,…): tạo ra muối 

                                 t0

       2Al    +   3Cl2     (      2AlCl3 (aluminium chloride)
                        Hiện tượng: Nhôm cháy sáng tạo ra chất rắn màu trắng

                              t0

       2Al    +   3S    (    Al2S3 

2. Kim loại Al tác dụng dung dịch acid: tạo ra muối và khí H2
2Al + 6HCl  ( 2AlCl3 + 3H2 

2Al   +  3H2SO4 ( Al2 (SO4)3 + 3H2
                      Hiện tượng: kim loại Al tan dần, có khí không màu thoát ra.

               Chú ý: Al không tác dụng H2SO4 đặc, nguội, HNO3 đặc, nguội

           ( Vì vậy người ta dùng đồ dùng bằng nhôm để chứa các acid H2SO4 đặc, nguội, HNO3 đặc, nguội.

3. Kim loại Al tác dụng dung dịch muối: tạo ra muối mới và kim loại mới
                         2Al  +  3CuCl2 ( 2AlCl3   +  3Cu

                     Hiện tượng: 

 Al tan trong dung dịch muối CuCl2
 Mất màu dung dịch xanh lam 

 Có kim loại màu đỏ nâu bám lên thanh Al

4. Kim loại Al tác dụng dung dịch kiềm:
 Al tan dần trong dung dịch kiềm (NaOH, Ca(OH)2,..) có khí không màu thoát ra.

( Vì vậy người ta KHÔNG dùng đồ dùng bằng nhôm để chứa  các chất có tính kiềm như: vôi, vữa xây dựng,…
III. Ứng dụng: Al ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất
                     - Đồ dùng gia đình, dây dẫn điện 

- Vật liệu xây dựng, ô tô, tàu vũ trụ, ...

                  IV. Sản xuất nhôm: 

                     Điện phân nóng chảy  quặng boxit nhôm có mặt xúc tác criolit
                                      đpnc

                        2Al2O3      --->      4Al  + 3O2

                                      criolit
Tiết 2 :                                  Bài 19:    SẮT (IRON) – Fe = 56

          A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

               - HS hiểu được 1 số tính chất hóa học của  sắt( iron) như: 

                  Tác dụng phi kim (oxygen, Cl2, S, …)

                  Tác dụng dung dịch acid

                  Tác dụng dung dịch muối 

              - Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế)

       B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                                                 Bài 19:    SẮT( IRON) – Fe = 56

Tính chất vật lý: 

                  Màu trắng xám, có ánh kim, dẫn nhiệt tốt, dẻo, có tính nhiễm từ, là kim loại nặng,  D= 7,86g/cm3, t0nc= 15390C 

             II. Tính chất hóa học:

                  1. Kim loại tác dụng phi kim:
a. Kim loại Fe  tác dụng oxygen (O2): tạo ra iron II,III oxide (Fe3O4)
                                  t0

           3Fe   +   2O2   ( Fe3O4 

                         Hiện tượng: Sắt cháy sáng tạo ra chất rắn nâu đen

b. Kim loại Fe tác dụng phi kim khác (Cl2, S,…): tạo ra muối 

                                 t0

          2Fe    +   3Cl2     (      2FeCl3 (iron III chloride)
                        Hiện tượng: Sắt cháy sáng tạo ra chất màu nâu đỏ

                              t0

             Fe    +   S    (    FeS 

2. Kim loại Fe tác dụng dung dịch acid: tạo ra muối và khí H2
Fe   + 2HCl      (   FeCl2            +     H2 

Fe   +  H2SO4  loãng   (    FeSO4         +     H2 
                      Hiện tượng: kim loại Fe tan dần, có khí không màu thoát ra.

               Chú ý: Fe không tác dụng H2SO4 đặc, nguội, HNO3 đặc, nguội

           ( Vì vậy người ta dùng đồ dùng bằng sắt để chứa các acid H2SO4 đặc, nguội, HNO3 đặc, nguội.

Kim loại Fe tác dụng dung dịch muối: tạo ra muối mới và kim loại mới
                       Fe + CuSO4      ( FeSO4   + Cu 

                  Hiện tượng: 

 Fe tan trong dung dịch muối CuSO4
 Mất màu  dung dịch xanh lam 

 Có kim loại màu nâu đỏ bám lên thanh Fe

                        C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG: 

              Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:

 Câu 1: Aluminium và hợp kim aluminium có thể dùng làm: 

A. vỏ máy bay

B. bàn ghế

C. chén đĩa

D. cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2: Aluminium bền trong không khí là do

A . aluminium nhẹ, có nhiệt độ nóng chảy cao

B . aluminium không tác dụng với nước 

C . aluminium không tác dụng với oxi 

D . có lớp Al2O3 mỏng bảo vệ 

Câu 3: Thả một mảnh aluminium vào ống nghiệm chứa dung dịch CuCl2 . Xảy ra hiện tượng:

A. không có dấu hiệu phản ứng.

B. có chất rắn màu trắng bám ngoài lá aluminium, màu xanh của dung dịch CuCl2 nhạt dần.

C. có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá aluminium, màu xanh của dung dịch CuCl2 nhạt dần.

D. có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu

Câu 4: Tại sao không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong?

A. aluminium tác dụng được với dung dịch acid.

B. aluminium tác dụng được với dung dịch base.

C. aluminium đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.

D. aluminium là kim loại hoạt động hóa học mạnh.

Câu 5: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. FeCl3.

B. CuSO4.

C. AgNO3.

D. MgCl2.

   D. DẶN DÒ: Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 27/11/2021. Các em cố gắng làm sớm và nộp đúng hạn nhé.

+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

………………HẾT………………

